	TRƯỜNG: THPT QUẾ SƠN
TỔ: TOÁN - TIN
Họ và tên giáo viên: TRẦN THỊ HỒNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

 MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC  MÔN TOÁN LỚP 10/2,10/3; 
MÔN TIN LỚP 12/1, 2, 3, 4, 5.
Năm học 2021 - 2022
     I. Kế hoạch dạy học

    1.1.   Môn Toán lớp 10

               Cả năm:  35 tuần: 105 tiết + 35 tiết TC= 140 tiết

               Học kỳ I:  18 tuần, 54 tiết+18TC = 72 tiết (50 tiết + 18TC thực dạy + 2 tiết KTGK1 + 2 tiết KTCK 

               Học kỳ II:  17 tuần, 51 tiết+17TC = 68 tiết (47 tiết + 17TC  thực dạy +2 tiết KTGK2 + 2 tiết KTCK 

a) PHÂN CHIA THEO HỌC KỲ VÀ TUẦN HỌC:

	Cả năm 105 + 35TC= 140 tiết
	Đại số 60 tiết
	Hình học 45 tiết
	Tự chọn 35 tiết

	Học kỳ I

18 tuần

54+18TC=72 tiết
	31 tiết

13 tuần đầu x 2 tiết = 26 tiết

5 tuần cuối x 1 tiết = 5 tiết
	23 tiết

13 tuần đầu x 1 tiết = 13 tiết

5 tuần cuối x 2 tiết = 10 tiết
	18 tiết

18 tuần x 1 tiết = 18 tiết

	Học kỳ II

17 tuần

51+17TC=68 tiết
	29 tiết

12 tuần đầu x 2 tiết = 24 tiết


5 tuần cuối x 1 tiết = 5 tiết
	22 tiết

12 tuần đầu x 1 tiết = 12 tiết

5 tuần cuối x 2 tiết = 10 tiết
	17 tiết

17 uần x 1 tiết = 17 tiết


 b) KẾ HOẠCH CỤ THỂ

PHẦN I. ĐẠI SỐ 10
PHẦN I. ĐẠI SỐ 10 

	TT
	Chủ đề/

bài học

(1)
	
	Số tiết

(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học

(4)
	Địa điểm dạy học

(5)

	
	Học kỳ I: Số tiết: 31 ( 29 thực dạy + 1 tiết KT giữa kỳ + 1 tiết KTHK 1)

	
	CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ. TẬP HỢP (10 tiết)

	1
	Chủ đề  1. MỆNH ĐỀ

(Gồm §1)

- Mệnh đề.

- Mệnh đề  chứa biến.
	I/Mệnh đề, mệnh đề chứa biến

II/Phủ định của mệnh đề

III/Mệnh đề kéo theo
	1
	Tuần 1

(6-12/9/2021)
	Máy tính


	Trên lớp

	2
	Chủ đề  2. 
	IV/Mệnh đề đảo-Hai mệnh đề tương đương

V/Ký hiệu
[image: image1.wmf]$

 và 
[image: image2.wmf]"

 
	1
	Tuần 1

(6-12/9/2021)
	Máy tính


	Trên lớp

	3
	Chủ đề  3. TẬP HỢP 

(Gồm §2, §3, §4)

- Tập hợp và các phép 

toán tập hợp.

- Tập hợp số.
	§2 TẬP HỢP + Bài Tập
	1
	Tuần 2

(13-19/9/2021)

	Máy tính
	Trên lớp

	4
	Chủ đề  4. 
	§3 CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP+ Bài Tập
	1
	Tuần 2

(13-19/9/2021)

	Máy tính


	Trên lớp

	5
	Chủ đề  5. 
	§4 CÁC TẬP HỢP SỐ
	1
	Tuần 3 
(20–26/9/2021)
	Máy tính


	Trên lớp

	6
	Chủ đề  6. 
	Bài tập §4
	1
	Tuần 3 
(20–26/9/2021)
	Máy tính


	Trên lớp

	7
	Chủ đề  7. SỐ GẦN ĐÚNG – SAI SỐ
(Gồm §5)

- Số gần đúng-Sai số.

	LT+BT
	1
	Tuần 4

(27/9 –03/10/2021)
	Máy tính
	Trên lớp

	8
	Chủ đề 4.
ÔN TẬP CHƯƠNG I
	BÀI TẬP

1 – 15 ( SGK)
	1
	Tuần 4

(27/9 –03/10/2021)

	Máy tính


	Trên lớp

	
	CHƯƠNG II. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI (8 tiết)

	9
	Chủ đề 5.
KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

(Gồm các bài: §1, §2)

- Định nghĩa.

- Cách cho hàm số.

- Đồ thị của hàm số.

- Hs Đ biến, nghịch biến.

- Hàm số chẵn lẻ.

- Ôn tập và bổ sung về h s 
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 và đồ thị của nó. Đồ thị  hs 
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	I/ Ôn tập về hàm số

II/ Sự biến thiên về hàm số
	1
	Tuần 5
(04-10/10/2021)

	Máy tính


	Trên lớp

	10
	
	III/ Tính chẵn, lẻ của hàm số

+ bài tập SGK
	1
	Tuần 5
(04-10/10/2021)

	Máy tính


	Trên lớp

	11
	
	§2 HÀM SỐ 
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	1
	Tuần 6

          (11-17/10/2021)
	Máy tính


	Trên lớp

	12
	
	BÀI TẬP §2
	1
	Tuần 6

          (11-17/10/2021)
	Máy tính


	Trên lớp

	13
	Chủ đề 6.
HÀM SỐ BẬC HAI (Gồm §3).

- Đồ thị của hàm số bậc hai

- Chiều biến thiên của hàm số bậc hai
	§3 HÀM SỐ BẬC HAI (LT).
	1
	Tuần 7
(18-24/10/2021)
	Máy tính
	Trên lớp


	14
	
	§3 HÀM SỐ BẬC HAI (BT).


	1
	Tuần 7
(18-24/10/2021)
	Máy tính


	Trên lớp


	15
	Chủ đề 7.
ÔN TẬP CHƯƠNG 2

- Ôn tập chương 2.

- Ôn tập giữa kỳ 1
	- Ôn tập chương 2.
      Bài tập SGK
	1
	Tuần 8

(25-31/10/2021)

	Máy tính
	Trên lớp

	16
	
	- Ôn tập giữa kỳ 1

	1
	Tuần 8

(25-31/10/2021)

	Máy tính


	Trên lớp

	17
	- Kiểm tra giữa kỳ 1
	KIỂM TRA THEO ĐÊ CHUNG
	1
	Tuần 9
(01–07/11/2021)

	
	Trên lớp


	
	
	
	
	
	
	

	18
	Chủ đề 8.
ĐẠI CƯƠNG VỀ  PHƯƠNG TRÌNH (Gồm §1)
I. Khái niệm phương trình. Nghiệm của phương trình. Nghiệm gần đúng của phương trình.

II. Phương trình tương đương, các phép biến đổi tương đương phương trình. Phương trình hệ quả và các phép biến đổi hệ quả.
	I. Khái niệm phương trình.
II. Phương trình tương đương và phương trình hệ quả
	1
	Tuần 9
(01–07/11/2021)

	Máy tính


	Trên lớp

	19
	
	           Bài tập SGK
	1
	Tuần 10
(08 –14/11/2021)

	Máy tính


	Trên lớp

	20
	Chủ đề 9.
PHƯƠNG TRÌNH  QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI(Gồm §2)
- Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn.
	LT
	1
	Tuần 10
(08 –14/11/2021)

	Máy tính


	Trên lớp


	21
	
	BT 
	1
	Tuần 11
(15-21/11/2021)
	Máy tính


	Trên lớp

	22
	
	BT
	1
	Tuần 11
(15-21/11/2021)
	Máy tính


	Trên lớp

	23
	Chủ đề 10.
PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN (Gồm §3)
I. Phương trình

 ax + by = c.

Hệ phương trình 
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II. Hệ phương trình
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	LT
	1
	Tuần 12
(22-28/11/2021)

	Máy tính


	Trên lớp


	24
	
	BT
	1
	Tuần 12
(22-28/11/2021)

	Máy tính


	Trên lớp

	25
	Chủ đề 11.
ÔN TẬP CHƯƠNG 3

- Ôn tập chương 3 
	BT 3+4
	1
	Tuần 13
(29/11 –05/12/2021)

	Máy tính


	Trên lớp

	26
	
	BT 5+10+11
	1
	Tuần 13
(29/11 –05/12/2021)

	Máy tính


	Trên lớp


	
	CHƯƠNG IV. BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH (19 tiết)
	
	
	
	
	

	27
	Chủ đề 12.
BẤT ĐẲNG THỨC (Gồm §1)

-Bất đẳng thức. Tính chất. 

- Bất đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối.

- Bất đẳng thức giữa trung bình cộng vàtrung bình nhân.
	LT
	1
	Tuần 14
(06-12/12/2021)

	Máy tính


	Trên lớp

	28
	
	BT
	1
	Tuần 15
(13-19/12/2021)

	Máy tính


	Trên lớp

	29
	Chủ đề 13.
ÔN TẬP HỌC KỲ I

- Ôn tập học kỳ I


	Ôn tập 

Chủ đề 1-6
	1
	Tuần 16
(20 –26/12/2021)

	Máy tính


	Trên lớp


	30
	
	Ôn tập 

Chủ đề 6-12
	1
	Tuần 17

(27/12/2021-02/01/2022)

( Có nghỉ tết dương lịch)

	Máy tính


	Trên lớp


	31
	- Kiểm tra học kỳ I
	Kiểm tra theo đề của Sở
	1
	Tuần 18
(03-09/01/2022)
	
	Trên lớp


	
	Tổng số tiết 31

	
	Học kỳ II: 29 (27 tiết thực dạy + 1 tiết KTGK2 + 1 tiết KTCK2)

	32
	Chủ đề 14.
BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN 

(Gồm §2)

- Khái niệm bất phương trình. Nghiệm của bất phương trình.

 - Bất phương trình tương đương. 

- Phép biến đổi tương đương các bất phương trình.
	LT
	1
	Tuần 19
(17-23/01/2022)
	Máy tính


	Trên lớp

	33
	
	BT
	1
	Tuần 19
(17-23/01/2022)
	Máy tính


	Trên lớp

	34
	Chủ đề 15.
DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT (Gồm §3)
- Dấu của một nhị thức bậc nhất. Minh hoạ bằng đồ thị.

- Bất phương trình bậc nhất và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn.
	I/ Định lý về dấu của nhị thức bậc nhất.
	1
	Tuần 20(34-35)
(24- 27/01/2022)

	Máy tính


	Trên lớp


	35
	
	II/ Xét dấu tích, thương các nhị tức bậc nhất

III/ Áp dụng vào giải bất phương trình
	1
	Tuần 20(34-35)
(24- 27/01/2022)

	Máy tính


	Trên lớp

	36
	
	Bài tập 1-3
	1
	Tuần 21(36-37)
(07/02 –13/02/2022)
	Máy tính


	Trên lớp

	37
	Chủ đề 16.
BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 

(Gồm §4)

- Bất phương trình bậc nhất hai ẩn. 

- Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. 
	LT
	1
	Tuần 21(36-37)
(07/02 –13/02/2022)
	Máy tính


	Trên lớp


	38
	
	BT
	1
	Tuần 22(38-39)
(14-20/02/2022)
	Máy tính


	Trên lớp

	39
	Chủ đề 17.
DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI Gồm §5)

- Dấu của tam thức bậc hai.

- Bất phương trình bậc hai.

- Thực hành giải toán bằng máy tính cầm tay.
	I/ Định lý về dấu tam thức bậc hai
	1
	Tuần 22(38-39)
(14-20/02/2022)
	Máy tính


	Trên lớp

	40
	
	II/ Bất phương trình bậc hai một ẩn
	1
	Tuần 23(40-41)
(21-27/02/2022)
	Máy tính


	Trên lớp


	41
	
	Bài tập 1-4
	1
	Tuần 23(40-41)
(21-27/02/2022)
	Máy tính


	Trên lớp

	42
	Chủ đề 18. ÔN TẬP CHƯƠNG IV


	Giải BT sách giáo khoa
	1
	Tuần 24(42-43)
(28/02-06/3/2022)
	Máy tính


	Trên lớp

	43
	Chủ đề 19. ÔN TẬP GIỮA KỲ 2


	Bài tập
	1
	Tuần 24(42-43)
(28/02-06/3/2022)
	Máy tính


	Trên lớp


	44
	- Kiểm tra giữa kỳ 2
	
	1
	Tuần 25(44-45)
(07-13/3/2022)
	
	Trên lớp


	
	CHƯƠNG V. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC (10 tiết)
	
	

	45
	Chủ đề20.
GÓC VÀ CUNG LƯỢNG GIÁC. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC (CUNG) (Gồm các bài: §1; §2và  tiết Bài tập)
- Nội dung 1: 

+Cung và góc lượng giác

+Bài tập: Cung và góc lượng giác
- Nội dung 2 :
+Giá trị lượng giác của một cung

+Bài tập: GTLG của một cung
	§1 CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC( LT)
	1
	Tuần 25(44-45)
(07-13/3/2022)
	Máy tính


	Trên lớp

	46
	
	§1 CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC( BT)
	1
	Tuần 26(46-47)
(14–20/3/2022)

	Máy tính


	Trên lớp

	47
	
	§2 GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG (LT)
	1
	Tuần 26(46-47)
(14–20/3/2022)

	Máy tính


	Trên lớp


	48
	
	§2 GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG (BT)
	1
	Tuần 27(48-49)
(21 –27/3/2022)

	Máy tính


	Trên lớp

	49
	Chủ đề 21.
CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC. ÔN TẬP (Gồm §3)
- Nội dung : 

+ Công thức cộng.

+ Công thức nhân đôi.

+Công thức biến đổi tích thành tổng.

+Công thức biến đổi tổng thành tích
	I/ CÔNG THỨC CỘNG
	1
	Tuần 27(48-49)
(21 –27/3/2022)

	Máy tính


	Trên lớp

	50
	
	II/ CÔNG THỨC NHÂN ĐÔI
	1
	Tuần 28(50-51)
(28/3–03/4/2022)

	Máy tính


	Trên lớp


	51
	
	III/ CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI TỔNG THÀNH TÍCH VÀ TÍCH THÀNH TỔNG
	1
	Tuần 28(50-51)
(28/3–03/4/2022)

	Máy tính


	Trên lớp

	52
	
	BÀI TẬP
	1
	Tuần 29(52-53)
(04-10/4/2022)
	Máy tính


	Trên lớp

	
	CHƯƠNG VI. THỐNG KÊ (3 tiết)
	
	
	
	
	Trên lớp


	53
	Chủ đề22.

§1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ THỐNG KÊ.

§4. PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN.
	§1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ THỐNG KÊ.


	1
	Tuần 29(52-53)
(04-10/4/2022)
	Máy tính


	Trên lớp

	54
	
	§4. PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN.


	1
	Tuần 30(54-55)
(11 –17/4/2022)

	Máy tính


	Trên lớp

	55
	Chủ đề 23.
ÔN TẬP CHƯƠNG V

- Ôn tập chương V (có lồng ghép kỹ năng sử dụng MTCT).
	BT  SGK
	1
	Tuần 30(54-55)
(11 –17/4/2022)

	Máy tính


	Trên lớp


	
	
	
	
	
	
	

	56
	Chủ đề 24.
ÔN TẬP CUỐI NĂM

- Ôn tập HK2.
	- Ôn tập HK2.
	1
	Tuần 31(56)
(18-24/4/2022)

	Máy tính


	Trên lớp

	57
	
	- Ôn tập HK2.
	1
	Tuần 32(57)
(25/4 -01/5/2022)

( Có nghỉ lế 30/4 và 01/5)


	Máy tính


	Trên lớp

	58
	
	ÔN TẬP CUỐI NĂM


	1
	Tuần 33(58)
(02 –08/05/2022)

	Máy tính


	Trên lớp



	59
	
	ÔN TẬP CUỐI NĂM


	1
	Tuần 34(59)
(09-15/5/2022)

	Máy tính


	Trên lớp


	60
	- Kiểm tra HK2.
	THEO ĐỀ CHUNG CỦA SỞ
	1
	Tuần 35(60)
(16-22/5/2022)
	
	Trên lớp



PHẦN II. HÌNH HỌC 10 

	STT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học

(4)
	Địa điểm dạy học

            (5)

	Học kỳ I: Số tiết: 23 ( 21 thực dạy + 1 tiết KT giữa kỳ + 1 tiết KTHK 1)

	1
	Chủ đề 1

CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ VECTƠ (gồm § 1)
· Các định nghĩa.

· Bài tập.
	LT
	1
	Tuần 1

(6-12/9/2021)
	Máy tính


	Trên lớp

	2
	
	BT
	1
	Tuần 2

(13-19/9/2021)

	Máy tính


	Trên lớp

	3
	Chủ đề 2.

TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ (gồm §2)

- Tổng của hai vectơ.

- Hiệu hai vecto.

- Bài tập 
	LT
	1
	Tuần 3
(20–26/9/2021)
	Máy tính


	Trên lớp


	4
	
	BT  1-5
	1
	Tuần 4

(27/9 –03/10/2021)
)
	Máy tính


	Trên lớp

	5
	
	BT  6-10
	1
	Tuần 5
(04-10/10/2021)

	Máy tính


	Trên lớp

	6
	Chủ đề 3.

TÍCH CỦA MỘT VECTƠ VỚI MỘT SỐ (Gồm §3)

- Tích của vectơ với một số.

- Điều kiện hai vecto cùng phương. 

- Phân tích một vecto theo hai vecto
	LT
	1
	Tuần 6

(11-17/10/2021)
	Máy tính
	Trên lớp

	7
	
	BT 1-4
	1
	Tuần 7
(18-24/10/2021)
	Máy tính


	Trên lớp

	8
	
	BT 5-9
	1
	Tuần 8

(25-31/10/2021)
	Máy tính


	Trên lớp

	9
	Chủ đề 4.

HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ (Gồm §4)

- Hệ trục tọa độ.

- Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng.

- Tọa độ trọng tâm của tam giác.

- Bài tập luyện tập
	LT
	1
	Tuần 9
(01–07/11/2021)

	Máy tính


	Trên lớp


	10
	
	BT
	1
	Tuần 10
(08 –14/11/2021)

	Máy tính


	Trên lớp

	11
	Chủ đề 5.

ÔN TẬP GIỮA KỲ 1
	BT Trắc nghiệm của chương I
	1
	Tuần 11
(15-21/11/2021)

	Máy tính


	Trên lớp

	12
	Kiểm tra giữa kỳ 1
	ĐỀ CHUNG
	1
	Tuần 12
(22-28/11/2021)

	
	Trên lớp


	13
	Chủ đề 6.

ÔN TẬP CHƯƠNG I
	BT 1-7
	1
	Tuần 13
(29/11 –05/12/2021)
	Máy tính
	Trên lớp

	14
	
	BT 8-13
	1
	Tuần 14
(06-12/12/2021)

	Máy tính


	Trên lớp

	15
	Chủ đề 7.

GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KỲ TỪ 00 đến 1800(Gồm §1).

- Giá trị lượng giác của một góc.

- Góc giữa hai vecto
	LT
	1
	Tuần 14
(06-12/12/2021)
	Máy tính


	Trên lớp


	16
	
	BT
	1
	Tuần 15
(13-19/12/2021)
	Máy tính


	Trên lớp

	17
	Chủ đề 8.

TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ (Gồm §2)

- Định nghĩa.

- Tính chất của tích vô hướng hai vectơ.

- Biểu thức tọa độ.

-  Ứng dụng tích vô hướng hai vectơ.
	1- Định nghĩa.

2- Tính chất của tích vô hướng hai vectơ.
	1
	Tuần 15
(13-19/12/2021)

	Máy tính


	Trên lớp

	18
	
	3- Biểu thức tọa độ.

4-  Ứng dụng tích vô hướng hai vectơ.
	1
	Tuần 16
(20 –26/12/2021)

	Máy tính


	Trên lớp


	19
	
	BT 1-4
	1
	Tuần 16
(20 –26/12/2021)

	Máy tính


	Trên lớp

	20
	
	BT 5-7
	1
	Tuần 17

(27/12/2021-02/01/2022)

( Có nghỉ tết dương lịch)

	Máy tính


	Trên lớp

	21
	Chủ đề 9.

ÔN TẬP HỌC KỲ I

	BT
	1
	Tuần 17

(27/12/2021-02/01/2022)

( Có nghỉ tết dương lịch)

	Máy tính


	Trên lớp


	22
	
	BT
	1
	Tuần 18
(03-09/01/2022)
	Máy tính


	Trên lớp


	23
	KIỂM TRA HỌC KỲ I:  (1 tiết)       THEO ĐỀ CHUNG CỦA SỞ                             Tuần 18      (03-09/01/2022)


HỌC KỲ II:  22 tiết (20 tiết thực dạy + 1 tiết KT giữa kỳ II + 1 tiết KT cuối kỳ II).
	STT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học

(4)
	Địa điểm dạy học

(5)

	

	24
	Chủ đề 10.

CÁC HỆ THỨC LƯỢNG GIÁC TRONG TAM GIÁC VÀ GIẢI TAM GIÁC (Gồm §3)
- Định lí cosin

- Định lí sin

- công thức diện tích tam giác

- Ứng dụng giải tam giác và bài toán thực tế
	1/ Định lí cosin


	1
	Tuần 19
(17-23/01/2022)
	Máy tính


	Trên lớp

	25
	
	2/ Định lí sin
3/ công thức diện tích tam giác


	1
	Tuần 20
(24- 27/01/2022)
	Máy tính


	Trên lớp

	26
	
	4/ Ứng dụng giải tam giác và bài toán thực tế
	1
	Tuần …

(28/01–06/02/2022)

Nghỉ tết âm lịch

Tuần 21

(07/02 –13/02/2022)

	Máy tính


	Trên lớp


	27
	
	BT 1-8
	1
	Tuần 22
(14-20/02/2022)
	Máy tính


	Trên lớp

	28
	Chủ đề 11.

ÔN TẬP CHƯƠNG II 
	BT 1-5
	1
	Tuần 23
(21-27/02/2022)
	Máy tính


	Trên lớp

	29
	
	BT 6-10
	1
	Tuần 24
(28/02-06/3/2022)
	Máy tính


	Trên lớp


	30
	Chủ đề 12.

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (Gồm §1)
	1/ Vec tơ chỉ phương của đường thẳng

2/ Phương tình tham số của đường thẳng

3/ Vec tơ pháp tuyến của đường thẳng
	1
	Tuần 25
(07-13/3/2022)
	Máy tính


	Trên lớp

	31
	
	4/ Phương tình tổng quát của đường thẳng
	1
	Tuần 26
(14–20/3/2022)
	Máy tính


	Trên lớp

	32
	
	5/ Vị trí tương đối của hai đường thẳng

6/ Góc giữa hai đường thẳng

7/ Khoảng cách
	1
	Tuần 27
(21 –27/3/2022)
	Máy tính


	Trên lớp


	33
	
	BT  1- 5
	1
	Tuần 28
(28/3–03/4/2022)
	Máy tính


	Trên lớp

	34
	
	BT  6-9
	1
	Tuần 29
(04-10/4/2022)
	Máy tính


	Trên lớp

	35
	Chủ đề 13.

ÔN TẬP KTGK 2
	BT
	1
	Tuần 30

(11 –17/4/2022)
	Máy tính


	Trên lớp


	36
	KIỂM TRA GIỮA KỲ II
	THEO ĐỀ CHUNG
	1
	Tuần 31
(18-24/4/2022)
	
	Trên lớp


	37
	Chủ đề 14.

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN (Gồm §2)
	LT
	1
	Tuần 31
(18-24/4/2022)
	Máy tính


	Trên lớp

	38
	
	BT: 1-3
	1
	Tuần 32

(25/4 -01/5/2022)

( Có nghỉ lế 30/4 và 01/5)
	Máy tính


	Trên lớp

	39
	
	BT: 4-6
	1
	Tuần 32

(25/4 -01/5/2022)

( Có nghỉ lế 30/4 và 01/5)
	Máy tính


	Trên lớp


	40
	Chủ đề 15.

PHƯƠNG TRÌNH ELIP  (Gồm §3)

	LT + BT 1; 2
	1
	Tuần 33
(02 –08/05/2022)
	Máy tính


	Trên lớp

	41
	Chủ đề 16.

ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG III
	BT 1-4
	1
	Tuần 33
(02 –08/05/2022)
	Máy tính


	Trên lớp

	42
	
	BT 5-9
	1
	Tuần 34

(09-15/5/2022)
	Máy tính


	Trên lớp


	43
	Chủ đề 17.

ÔN TẬP CUỐI NĂM
	BT  1-5 
	1
	Tuần 34

(09-15/5/2022)
	Máy tính


	Trên lớp

	44
	
	BT 6-9
	1
	Tuần 35
(16-22/5/2022)
	Máy tính


	Trên lớp

	45
	KIỂM TRA CUỐI KY II
	BT TRĂC NGHIỆM CHƯƠNG III
	1
	Tuần 35
(16-22/5/2022)
	Máy tính


	Trên lớp



- Giải một số bài tập điển hình.

	- Kĩ năng tính và sử dụng MTCT

- Kĩ năng làm bài trắc nghiệm.
	- Dạy học trên lớp theo nhóm kết hợp dạy học cá nhân.

- Hình thức thảo luận



	
	
	
	
	
	
	


1.2   Môn Tin lớp 12

Cả năm: 52 tiết

- Kỳ 1: 18 tuần (18 x 1.5 =27 tiết)

- Kỳ 2: 17 tuần (17 x 1.5 =25.5 tiết)

	STT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Thời điểm

(3)
	Thiết bị dạy học

(4)
	Địa điểm dạy học

(5)

	1
	§1. Một số khái niệm cơ bản 
	Mục 1,2
	1
	Tuần 1

(6-12/9/2021)
	- Máy tính và ti vi

- Hoặc phiếu học tập, câu hỏi thảo luận
	Phòng học từng lớp

	2
	§1. Một số khái niệm cơ bản 
	Mục 3a, 3d
	2
	
	
	Phòng học từng lớp

	3
	§2. Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu
	Mục 1, 2
	3
	Tuần 2

(13-19/9/2021)
	- Máy tính và ti vi

- Hoặc phiếu học tập, câu hỏi thảo luận
	Phòng học từng lớp

	4
	§2. Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu 
	mục 3, 4
	4
	
	
	Phòng học từng lớp

	5
	Bài thực hành số 1. Tìm hiểu CSDL
	Bài 1, 2/ 21
	5
	Tuần 3

(20–26/9/2021)
	Bài thực hành
	Phòng học từng lớp

	6
	
	Bài 3, 4/ 21
	6
	
	Bài thực hành
	Phòng học từng lớp

	7
	§3.Giới thiệu Microsoft Access
	7
	Tuần 4

(27/9 –03/10/2021)
	- Máy tính và ti vi

- Hoặc phiếu học tập, câu hỏi thảo luận
	Phòng học từng lớp

	8
	§4. Cấu trúc bảng
	8
	
	- Máy tính và ti vi

- Hoặc phiếu học tập, câu hỏi thảo luận
	Phòng học từng lớp

	9
	Bài thực hành số 2. Tạo cấu trúc bảng
	Bài 1/ 40
	9
	Tuần 5
(04-10/10/2021)
	Bài thực hành
	Phòng máy

	10
	
	Bài 2, 3/ 41
	10
	
	Bài thực hành
	

	11
	§5. Các thao tác cơ bản trên bảng
	11
	Tuần 6

(11-17/10/2021)
	- Máy tính và ti vi

- Hoặc phiếu học tập, câu hỏi thảo luận
	Phòng học từng lớp

	12
	Bài thực hành số 3. Thao tác trên bảng
	Bài 1, 2/ 48
	12
	
	Bài thực hành
	Phòng máy

	13
	
	Bài 3, 4/ 49
	13
	Tuần 7
(18-24/10/2021)
	Bài thực hành
	

	14
	Kiểm tra giữa kỳ
	14
	
	- Máy tính và ti vi

- Hoặc phiếu học tập, câu hỏi thảo luận
	Phòng học từng lớp

	15
	§6. Biểu mẫu
	15
	Tuần 8
(25-31/10/2021)
	- Máy tính và ti vi

- Hoặc phiếu học tập, câu hỏi thảo luận
	Phòng học từng lớp

	16
	Bài thực hành số 4. Tạo biểu mẫu đơn giản
	Bài 1, 2/ 55
	16
	
	- Máy tính và ti vi

- Hoặc phiếu học tập, câu hỏi thảo luận
	Phòng học từng lớp

	17
	
	Bài 3/ 56
	17
	Tuần 9
(01–07/11/2021)
	- Máy tính và ti vi

- Hoặc phiếu học tập, câu hỏi thảo luận
	Phòng học từng lớp

	18
	§7. Liên kết giữa các bảng
	18
	
	- Máy tính và ti vi

- Hoặc phiếu học tập, câu hỏi thảo luận
	Phòng học từng lớp

	19
	Bài thực hành số 5. Liên kết giữa các bảng
	Bài 1/ 61
	19
	Tuần 10
(08 –14/11/2021)
	Bài thực hành
	Phòng máy

	20
	
	Bài 2/ 62
	20
	Tuần 11
(15-21/11/2021)
	Bài thực hành
	Phòng máy

	21
	§8. Truy vấn dữ liệu
	Mục 1
	21
	Tuần 12
(22-28/11/2021)
	- Máy tính và ti vi

- Hoặc phiếu học tập, câu hỏi thảo luận
	Phòng học từng lớp

	22
	
	Mục 2, 3
	22
	Tuần 13
(29/11 –05/12/2021
	- Máy tính và ti vi

- Hoặc phiếu học tập, câu hỏi thảo luận
	Phòng học từng lớp

	23
	Bài thực hành số 6: Mẫu hỏi trên bảng
	Bài 1, 2/ 67
	23
	Tuần 14
(06-12/12/2021)
	Bài thực hành
	Phòng máy

	24
	
	Bài 3/ 68
	24
	Tuần 15
(13-19/12/2021)
	Bài thực hành
	Phòng máy

	25
	Ôn tập
	Ôn các bài 1, 2, 3
	25
	Tuần 16
(20 –26/12/2021)
	- Máy tính và ti vi

- Hoặc phiếu học tập, câu hỏi thảo luận
	Phòng học từng lớp

	26
	
	Ôn các bài 4, 5, 6
	26
	Tuần 17

(27/12/2021-02/01/2022)

	- Máy tính và ti vi

- Hoặc phiếu học tập, câu hỏi thảo luận
	Phòng học từng lớp

	27
	Thi học kì I
	27
	Tuần 18
(03-09/01/2022)
	
	Phòng học từng lớp

	
	Tuần dự bị (10-16/01/2022)

	
	HỌC KÌ II

	28
	Bài thực hành số 7: Mẫu hỏi trên bảng
	Bài 1/ 69
	28
	Tuần 19
(17-23/01/2022)

	Bài thực hành
	Phòng máy

	29
	
	Bài 2/ 69
	29
	
	Bài thực hành
	

	30
	Bài tập thực hành tổng hợp
	Tạo lại 3 bảng/ 61, 62 và tạo liên kết
	30
	Tuần 20
(24- 27/01/2022)

	Bài thực hành
	

	31
	
	Tìm ra khách hàng có số lượng thước kẻ nhiều nhất
	31
	
	Bài thực hành
	

	
	Tuần …

(28/01–06/02/2022)

Nghỉ tết âm lịch

	32
	§9. Báo cáo và kết xuất báo cáo
	
	32
	Tuần 21
(07/02 –13/02/2022)
	- Máy tính và ti vi

- Hoặc phiếu học tập, câu hỏi thảo luận
	Phòng học từng lớp

	33
	Bài thực hành số 8  Tạo báo cáo và tổng hợp
	Bài 1/ 75
	33
	
	Bài thực hành
	Phòng máy

	34
	
	Bài 2/ 75
	34
	Tuần 22
(14-20/02/2022)
	Bài thực hành
	

	35
	Bài thực hành số  9. Tạo báo cáo và tổng hợp
	Bài 1, 2, 3/ 76
	35
	
	Bài thực hành
	Phòng máy

	36
	
	Bài 4, 5/ 77
	36
	Tuần 23
(21-27/02/2022)
	Bài thực hành
	

	37
	§10. Cơ sở dữ liệu quan hệ
	Mục 1, 2a
	37
	
	- Máy tính và ti vi

- Hoặc phiếu học tập, câu hỏi thảo luận
	Phòng học từng lớp

	38
	
	Mục 2b, 2c
	38
	Tuần 24
(28/02-06/3/2022)
	- Máy tính và ti vi

- Hoặc phiếu học tập, câu hỏi thảo luận
	Phòng học từng lớp

	39
	Kiểm tra giữa kỳ 2
	39
	Tuần 24
(28/02-06/3/2022)
	
	

	40
	Bài thực hành số 10. Hệ CSDL quan hệ
	Bài 1, 2/ 88
	40
	Tuần 25
(07-13/3/2022)
	Bài thực hành
	Phòng máy

	41
	
	Bài 3/ 88
	41
	
	Bài thực hành
	

	42
	§11. Các thao tác với CSDL quan hệ 
	42
	Tuần 26
(14–20/3/2022)
	- Máy tính và ti vi

- Hoặc phiếu học tập, câu hỏi thảo luận
	Phòng học từng lớp

	43
	Bài thực hành tổng hợp
	Tạo bảng hình 77/ 91
	43
	
	Bài thực hành
	Phòng máy

	44
	
	Kết xuất báo cáo như hình 79/ 93
	44
	Tuần 27
(21 –27/3/2022)
	Bài thực hành
	

	45
	§13.Bảo mật thông tin trong các hệ CSDL
	Mục 1, 2
	45
	
	- Máy tính và ti vi

- Hoặc phiếu học tập, câu hỏi thảo luận
	Phòng học từng lớp

	46
	
	Mục 3, 4
	46
	Tuần 28
(28/3–03/4/2022)
	- Máy tính và ti vi

- Hoặc phiếu học tập, câu hỏi thảo luận
	Phòng học từng lớp

	47
	Bài thực hành số  11. Bảo mật CSDL
	Bài 1/ 105
	47
	Tuần 29
(04-10/4/2022)
	Bài thực hành
	Phòng máy

	48
	
	Bài 2, 3/ 106-107
	48
	Tuần 30
(11 –17/4/2022)
	Bài thực hành
	

	49
	Ôn Tập học kỳ II
	Ôn nội dung bài 9, 10
	49
	Tuần 31
(18-24/4/2022)
	Bài thực hành
	Phòng máy


	50
	
	Ôn bài 10, 11
	50
	Tuần 32

(25/4 -01/5/2022)

( Có nghỉ lế 30/4 và 01/5)

	- Câu hỏi ôn tập
	Phòng học từng lớp

	51
	
	Ôn bài 13
	51
	Tuần 33
(02 –08/05/2022)
	Câu hỏi ôn tập
	Phòng học từng lớp

	52
	Thi học kì II
	52
	Tuần 34

(09-15/5/2022)
	
	

	
	
	
	
	Tuần 35
(16-22/5/2022)
	
	


2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông): Không có.

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)



- Bồi dưỡng đội tuyển Olympic Tin học 10 ( từ 01/10/2021 đến giữa tháng 3/2022)-Có kế hoạch riêng.



- Tham gia Ngoại khóa của Tổ chuyên môn vào tháng 11 năm 2021.


- Tham gia các hoạt động của Nhà trường và Tổ chuyên môn khi được phân công.

	TỔ TRƯỞNG

 (Đã duyệt)
Phan Thị Thu Thủy
	
	Quế Sơn, ngày 15  tháng 9 năm 2021
GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)
   Trần Thị Hồng
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